
I       476,801 

1 Bàn làm việc Cái 96       500,000              200 67         13,421 

2 Ghế văn phòng Cái 96       150,000                60 67           4,026 

3 Tủ để tài liệu Cái 60    1,200,000              769 67         51,538 

4 Ổn áp dùng chung 10A
Cái 60

   3,000,000           1,923 
16.75

        32,212 

5 Lưu điện Cái 60    1,050,000              673 55         37,019 

6 Máy hút ẩm 2kW Cái 60       300,000              192 3.35              644 

7 Máy hút bụi 1,5kW Cái 60       250,000              160 3.35              537 

8 Quạt thông gió 0,04 kW
Cái 60

      120,000                77 
16.75

          1,288 

9 Quạt trần 0,1 kW Cái 60       150,000                96 16.75           1,611 

10 Đèn neon 0,04 kW Bộ 30         60,000                77 67           5,154 

11 Máy tính bấm số Cái 60       120,000                77 9.3              715 

12 Đồng hồ treo tường Cái 36         70,000                75 16.75           1,253 

13
Ổ cứng ngoài lưu trữ dữ liệu 

(2T) Cái 36    1,680,000           1,795 16.75         30,064 

14 Điện năng kW           1,902           1,902 151.6       288,343 

Dụng cụ có giá trị thấp chưa 

được quy định trong bảng mức 
% 5%          8,974 
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 Bảng 22: Dụng cụ công tác thống kê đất đai cấp tỉnh (gồm 

tính dụng cụ nhỏ, phụ 5% )

STT Danh mục dụng cụ
Đơn vị 

tính

Thời 

hạn 

(tháng)

 Nguyên giá 

dụng cụ 

(đồng) 

 Đơn giá 

đồng/ca 

Định 

mức 

(Ca/tỉnh)

 Thành tiền 

(đồng/tỉnh) 
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